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LOOKING BACK  
ÔN BÀI (Tr.56) 
Từ vựng
1. Sắp xếp những chữ cái để mô tả bức hình.
Giải: 
1. incense (nhang)         2. offerings (lễ vật)
3. pray (cầu nguyện)      4. lanterns (đèn lồng)
5. crowds (đám đông)    6. cheering (cổ vũ)
2. Hoàn thành bài đọc về Lễ hội Kate bằng những từ trong khung.
Lễ hội Kate được tổ chức bởi nhóm (1) ............ Chăm ở Ninh Thuận, miền trung Việt Nam. Lễ hội này (2) .............. các vị anh hùng của họ - Thần Po Klong Garai và Po Rome và thể hiện (3) với những vị thần này.
Tại lễ hội, người Chăm phải thực hiện một (4) ............... để chào mừng những trang phục từ Raglai - người Chăm (5) ..................... Mọi người tham gia vào một (6) đến ngôi đền gần đó. Khi đám rước đến tháp Chăm, một nhóm vũ công (7) .............. một điệu múa chào mừng phía trước tháp. Bên cạnh đó, có màn trình diễn Poh Bang (mở cửa) của một pháp sư trong đền và hát một bài hát ca tụng. Đây là một lễ hội thật sự thú vị bao gồm nhiều hoạt động như (8) .................... trống Ginang và kèn Saranai và điệu múa Apsara.
Giải: 
1. ethnic;      2. commemorates;    3. respect;      4. ritual;
5. ancient;    6. procession;           7. perform;     8. performances
 

Ngữ pháp
3. Chọn câu trả lời đúng.
1. Khi/Nếu bạn là người Việt Nam, bạn nên biết câu chuyện về bánh chưng và bánh dày.
2. Mặc dù/Khi Giao thừa muộn vào ban đêm, nhưng trẻ em vẫn thức để đón chào Năm Mới và xem trình diễn pháo hoa.
3. Trẻ em thích Lễ hội Trung thu bởi vì/mặc dù chúng được cho nhiều kẹo và đồ chơi.
4. Trong khi/Nếu trẻ con chờ mặt trăng lên, chúng hát, múa và nghe câu chuyện về Hằng Nga và chú Cuội.
5. Bởi vì/Khi bạn đến Lễ hội Lim, bạn có thể thưởng thức giọng hát của những liền anh và liền chị giỏi nhất.
Giải:   1. If;     2. Even though;     3. because;     4. While;     5. When
4. Sử dụng từ ngữ hoặc ý riêng của bạn để hoàn thành các câu bên dưới. So sánh với các câu của một bạn học.
1. When the Lim Festival begins, people come to see the quan ho singing performances. 
(Khi hội Lim bắt đầu, người ta đến xem hát quan họ.)
2. Because we have many festivals in January, we call it the month of fun and joy.
(Vì chúng tôi có nhiều lễ hội vào tháng giêng, chúng tôi gọi đó là "tháng ăn chơi".)
3. If vou go to the Hue Festival, you can enjoys an ao dai fashion show.
(Nếu bạn tới Festival Huế, bạn có thể thưởng thức trình diễn áo dài.)
4. Although sticky rice is very tasty, it’s hard to eat it every day.
(Mặc dù xôi rất ngon, nó cũng khó để ăn hàng ngày.)
5. While we are boiling chung cakes, we often listen to our grandparents’ stories.
(Trong lúc chúng ta luộc bánh chưng, chúng ta hãy nghe ông bà kể chuyện)
Giao tiếp
5. Đưa những từ sau vào đúng cột
	 Lễ hội năm mới  
	 Lễ hội trung thu

	  family reunion (gia đình sum vầy)
	  moon cakes (bánh trung thu)

	  visiting ralatives (viếng thăm họ hàng)   
	  lion dance (múa lân)

	  firework displays (trình diễn pháo hoa)
	  floating lanterns (đèn nổi hoa đăng)

	  kumquat
	  welcome-the-moon party (tiệc mừng trăng)

	  the first-footer (xông đất)
	  Hang Nga and Cuoi stories (chuyện Hằng Nga và chú Cuội) 


 6. Thực hành theo cặp, tìm ra lễ hội nào mà bạn thích hơn. Ba điều hoặc hoạt động nào mà bạn của bạn thích nhất trong lễ hội mà bạn ấy đã chọn? Tại sao?
Ví dụ:
Mình thích màn trình diễn pháo hoa nhất bởi vì chúng rất đẹp.
Mình thích là người xông đất trong ngày đầu Năm Mới bởi vì mình có thể nhận được tiền lì xì.
Giải:
Nam likes New Year Festival. He likes kumquat tree, visits relatives, and watches Firework display. The festival is so joyful and happy.
	  Kết thúc bài học! Bây giờ em có thể...
	    √   
	   √√  
	   √√√  

	 • nói về các lễ hội ở Việt Nam và những lí do chúng được tổ chức
 • sử dụng câu ghép và câu phức để nói về các lễ hội
 • nhấn và phát âm chính xác những từ đa âm tiết kết thúc bằng -ỉon và -ian  
 • viết về một lễ hội mà em thích 
	 
	 
	 


PROJECT
Dự Án (Tr.57)
CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG
1. Nhìn vào các bức hình. Hỏi và trả lời các câu hỏi.
1. Loại hình hát nào mà người ta trình diễn trong hình?
2. Họ trình diễn những bài hát này ở đâu? khi nào?
3. Bạn có thể hát chúng không?
Giải:
1. Chau van singing, xoan singing, quan ho singing, don ca tai tu singing. (Hát chầu văn, hát xoan, hát quan họ, hát đờn ca tài tử)
2. 
- Chau van is often performed in competition or religious ceremonies in north of Vietnam. (Chầu văn thường trình diễn trong những cuộc thi tài hoặc nghi lễ ở miền bắc VN)
- Xoan is often performed in Hung King Temple Festival or in other local festivals in Phu Tho Province. (Hát xoan thường trình diễn ở lễ hội đền Hùng hoặc những lễ hội địa phương ở tỉnh Phú Thọ.)
- Quan ho is often performed in Lim Festival, Bac Ninh Province and local festivals. (Quan họ thường trình diễn ở hội Lỉm, tỉnh Bắc Ninh và các lễ hội địa phương)
- Don ca tai tu is often performed in the south of Vietnam, normally in weddings, birthday anniversaries, and local festivals. (Đờn ca tài tử thường trình diễn ở miền Nam Việt Nam, thường trong các lễ cưới, mừng thọ và các lễ hội địa phương)
3. No, I can’t.
2. Lên kế hoạch trình diễn.
1. Thực hành theo nhóm.
2. Chọn ra một bài hát mà thường được trình diễn trong lễ hội.
3. Tìm thông tin về bài hát.
- Bài hát gì?
- Nó được trình diễn khi nào và ở đâu?
- Nhạc cụ đặc biệt cần thiết cho màn trình diễn là gì?
- Có điều gì đặc biệt về bài hát không?
4. Trình bày thông tin trước lớp.
5. Trình diễn bài hát
6. Bình chọn cho màn trình diễn hay nhất. 
